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HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤ M

Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 quy định hành vi bị
nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã.
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng
nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp không đủ điều
kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,
Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ
điều kiện theo quy định của Luật này;
b) Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp
của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên
theo quy định của Luật này;
c) Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền,
nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
d) Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của
pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã;
đ) Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác,
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên
quan trong đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
e) Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung
thực liên quan đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã.
2. Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
a) Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo
quy định của Luật này; hoạt động khi không đủ điều kiện
theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;
b) Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung
hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý
và hoạt động theo quy định của Luật này;
d) Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả
giấy tờ để trục lợi;
đ) Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã
cam kết.
3. Đối với thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã:
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của
một nhóm thành viên;
b) Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác,
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trích Luật Hợp tác xã năm 2023 
(có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024)

2 GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít
nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành
lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh
doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu
chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên,
góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển
bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách
nhiệm, bình đẳng và dân chủ (khoản 7)

Khoản 7, 8, 21 Điều 4 Luật Hợp tác xã 2023 giải
thích từ ngữ: Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
và Tổ hợp tác.

- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp
nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính
thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ
trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm
mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao
năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng
cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện
quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và      
dân chủ (khoản 8).

- Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp
nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp
tác do ít nhất 02 thành viên tự nguyện thành lập,
cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện
những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và
cùng chịu trách nhiệm (khoản 21).
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Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về
thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể,
phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp
tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì áp dụng
theo quy định của luật đó.

ÁP DỤNG LUẬ T HỢP TÁC XÃ
VÀ LUẬ T KHÁC

Điều 3 Luật Hợp tác xã 2023 quy định áp
dụng Luật hợp tác xã và luật khác.
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Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8
(Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật)

Quét mã QR để xem toàn văn
Luật Hợp tác xã năm 2023

QUYỀ N CỦA HỢP TÁC XÃ,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 9 Luật Hợp tác xã 2023 quy định quyền của     
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã       
đề ra.
2. Quyết định việc tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.
3. Được kinh doanh, sản xuất trong những ngành, nghề mà
pháp luật không cấm.
4. Yêu cầu thành viên đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm,
dịch vụ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cung
ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho thành viên.
5. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi hoàn
thành nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của thành viên theo quy
định của Điều lệ hoặc pháp luật có liên quan.
6. Cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa
vì mục tiêu chăm lo đời sống của thành viên, cộng đồng và
phát triển bền vững.
7. Tham gia thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.
8. Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên theo quy định
của pháp luật về hợp tác xã.
9. Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.
10. Huy động vốn theo quy định của pháp luật.
11. Cho vay nội bộ theo quy định của Luật này.
12. Theo dõi riêng các khoản doanh thu, chi phí của giao dịch
nội bộ và giao dịch bên ngoài.
13. Liên danh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong
nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
14. Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm
mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
15. Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ,
khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
16. Tham gia tổ chức đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
17. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp
pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của
pháp luật; giải quyết tranh chấp nội bộ và xử lý thành viên vi
phạm theo quy định của Điều lệ.
18. Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

NGHĨA VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ,
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 10 Luật Hợp tác xã 2023 quy định quyền
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1. Kết nạp thành viên khi đáp ứng đầy đủ điều kiện
theo quy định của Luật này, Điều lệ và pháp luật có    
liên quan.
2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên
theo quy định của Luật này và Điều lệ.
3. Thực hiện thỏa thuận giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã với thành viên, đáp ứng tối đa nhu cầu của thành
viên đã đăng ký trước khi phục vụ khách hàng không
phải là thành viên.
4. Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế,
kế toán, kiểm toán, thống kê và pháp luật có liên quan.
5. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và
Điều lệ.
6. Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên theo quy định
của pháp luật.
7. Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo
hiểm xã hội và các chính sách cho người lao động theo
quy định của pháp luật.
8. Giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng cho thành
viên và người lao động.
9. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của     
Luật này.
10. Thực hiện công bố thông tin cho thành viên theo
quy định tại Điều 14 của Luật này và công bố thông tin
theo quy định của pháp luật có liên quan.
11. Bồi thường thiệt hại do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật
và Điều lệ.
12. Lập, cập nhật và lưu trữ sổ đăng ký thành viên
chính thức, thành viên liên kết góp vốn.
13. Thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thông tin về
tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
theo quy định của pháp luật.
14. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và       
Điều lệ.

ĐIỀ U KHOẢN THI HÀNH

Điều 114 Luật Hợp tác xã 2023 quy
định điều khoản thi hành.
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 7 năm 2024, trừ quy định tại khoản 2
Điều này.
2. Quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 115
của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 9 năm 2023.
3. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 hết hiệu
lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành,
trừ quy định tại khoản 5 Điều 115 của         
Luật này.
4. Trong thời gian Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư chưa kết nối với cơ sở dữ liệu về đăng
ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,
cá nhân là công dân Việt Nam được sử dụng
bản sao giấy tờ pháp lý thay thế cho số định
danh cá nhân khi thực hiện thủ tục hành
chính theo quy định tại Luật này.




